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Ngày sinh Xếp loại Ngành đào tạo Hình thức ĐT Số vào sổ Ngày cấp bằng Ghi chú

1 Đỗ Nam Hà Nam 25/04/1994 Trung bình Kỹ thuật điện tử, truyền thông Chính quy 0266 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C12VT2

2 Tô Văn Lâm Nam 12/08/1994 Trung bình Kỹ thuật điện tử, truyền thông Chính quy 0267 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C12VT2

3 Lê Việt Tiệp Nam 05/02/1994 Trung bình Kỹ thuật điện tử, truyền thông Chính quy 0268 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C12VT2

4 Đoàn Văn Tường Nam 14/06/1994 Trung bình Kỹ thuật điện tử, truyền thông Chính quy 0269 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C12VT2

5 Nguyễn Hồng Thanh Nam 19/08/1993 Trung bình Kỹ thuật điện tử, truyền thông Chính quy 0270 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C12VT2

6 Lê Tuấn Ninh Nam 14/11/1994 Trung bình Kỹ thuật điện tử, truyền thông Chính quy 0271 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C12VT3

7 Nguyễn Thọ Tiến Nam 09/09/1994 Trung bình Kỹ thuật điện tử, truyền thông Chính quy 0272 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C12VT3

8 Lê Tuấn Anh Nam 16/08/1994 Trung bình Kỹ thuật điện tử, truyền thông Chính quy 0273 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13VT1

9 Vũ Thị Thanh Hương Nữ 05/10/1995 Trung bình Kỹ thuật điện tử, truyền thông Chính quy 0274 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13VT1

10 Nguyễn Văn Phan Nam 14/06/1995 Trung bình Kỹ thuật điện tử, truyền thông Chính quy 0275 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13VT1

11 Dư Trung Hải Nam 20/01/1995 Trung bình Kỹ thuật điện tử, truyền thông Chính quy 0276 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13VT2

12 Bùi Văn Phương Nam 20/06/1995 Trung bình Kỹ thuật điện tử, truyền thông Chính quy 0277 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13VT2

13 Nguyễn Đình Thành Nam 01/06/1994 Trung bình Kỹ thuật điện tử, truyền thông Chính quy 0278 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13VT2

14 Phạm Ngọc Thiết Nam 29/06/1991 Trung bình Kỹ thuật điện tử, truyền thông Chính quy 0279 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13VT2

15 Lê Thị Ngọc Ánh Nữ 25/11/1995 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0280 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13CNPM

16 Nguyễn Mạnh Công Nam 03/06/1995 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0281 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13CNPM

17 Vũ Thành Đạt Nam 30/06/1994 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0282 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13CNPM

18 Trương Tiến Đức Nam 19/05/1995 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0283 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13CNPM

19 Vũ Đăng Duy Nam 10/01/1995 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0284 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13CNPM

20 Đặng Thị Hoa Nữ 30/03/1995 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0285 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13CNPM

21 Trân Đăng Huy Hoàng Nam 29/03/1994 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0286 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13CNPM
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22 Nguyễn Văn Kiên Nam 16/10/1995 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0287 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13CNPM

23 Đinh Văn Nam Nam 09/08/1993 Khá Công nghệ thông tin Chính quy 0288 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13CNPM

24 Nguyễn Văn Thùy Nam 22/04/1995 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0289 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13CNPM

25 Nguyễn Viết Tưởng Nam 30/12/1994 Khá Công nghệ thông tin Chính quy 0290 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13CNPM

26 Lê Hồng Tuyên Nam 15/11/1995 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0291 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13CNPM

27 Nguyễn Văn Công Nam 16/02/1994 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0292 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13HTTT

28 Nguyễn Trung Đức Nam 25/11/1995 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0293 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13HTTT

29 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 17/08/1995 Khá Công nghệ thông tin Chính quy 0294 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13HTTT

30 Chu Thị Hiền Nữ 15/07/1995 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0295 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13HTTT

31 Nguyễn Bá Hùng Nam 09/12/1995 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0296 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13HTTT

32 Nguyễn Thanh Ngọc Nữ 15/09/1995 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0297 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13HTTT

33 Nguyễn Thị Như Nữ 04/12/1995 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0298 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13HTTT

34 Đặng Đình Phong Nam 21/05/1994 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0299 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13HTTT

35 Phạm Quang Phong Nam 25/11/1995 Khá Công nghệ thông tin Chính quy 0300 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13HTTT

36 Nguyễn Trọng Phú Nam 26/04/1995 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0301 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13HTTT

37 Đỗ Văn Thăng Nam 16/04/1995 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0302 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13HTTT

38 Nguyễn Đức Thắng Nam 06/06/1995 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0303 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13HTTT

39 Nguyễn Đức Thành Nam 09/02/1995 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0304 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13HTTT

40 Phan Thị Thảo Nữ 30/09/1995 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0305 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13HTTT

41 Nguyễn Bá Công Nam 22/07/1993 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0306 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C11HTTT2

42 Nhân Đức Kiên Nam 14/01/1993 Trung bình Công nghệ thông tin Chính quy 0307 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C11HTTT2

43 Nguyễn An Dũng Nam 26/02/1992 TB. Khá Công nghệ thông tin Chính quy 0308 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C11CNPM

44 Đinh Minh Chính Nam 01/03/1993 TB. Khá Quản trị kinh doanh Chính quy 0309 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C11QT2



45 Nguyễn Văn Hải Nam 24/12/1994 Trung bình Quản trị kinh doanh Chính quy 0310 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C12QT1

46 Vũ Ngọc Hải Nam 17/08/1994 Trung bình Quản trị kinh doanh Chính quy 0311 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C12QT1

47 Phạm Thị Hiền Nữ 19/05/1994 Trung bình Quản trị kinh doanh Chính quy 0312 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C12QT1

48 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 15/09/1994 Trung bình Quản trị kinh doanh Chính quy 0313 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C12QT2

49 Nguyễn Phương Dung Nữ 31/10/1995 Khá Quản trị kinh doanh Chính quy 0314 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13QT1

50 Nguyễn Thị Huyền Nữ 10/03/1995 Khá Quản trị kinh doanh Chính quy 0315 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13QT1

51 Nguyễn Thị Mai Nữ 27/07/1995 Khá Quản trị kinh doanh Chính quy 0316 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13QT1

52 Trần Thị Ngọc Mai Nữ 26/12/1995 Trung bình Quản trị kinh doanh Chính quy 0317 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13QT1

53 Đinh Thị Tuyến Nữ 06/01/1994 Trung bình Quản trị kinh doanh Chính quy 0318 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13QT1

54 Ngô Thị Kim Yến Nữ 10/07/1995 Trung bình Quản trị kinh doanh Chính quy 0319 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13QT1

55 Nguyễn Thế Anh Nam 23/01/1993 Trung bình Quản trị kinh doanh Chính quy 0320 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13QT2

56 Dương Việt Bảo Nam 31/07/1994 Khá Quản trị kinh doanh Chính quy 0321 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13QT2

57 Nguyễn Thị Hồng Diệu Nữ 20/07/1995 Trung bình Quản trị kinh doanh Chính quy 0322 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13QT2

58 Lê Anh Dũng Nam 16/08/1995 Trung bình Quản trị kinh doanh Chính quy 0323 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13QT2

59 Triệu Đức Giang Nam 30/08/1995 Trung bình Quản trị kinh doanh Chính quy 0324 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13QT2

60 Trần Thị Tuyết An Nữ 10/05/1995 Trung bình Kế toán Chính quy 0325 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13KT1

61 Lê Thị Hương Giang Nữ 27/11/1994 Trung bình Kế toán Chính quy 0326 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13KT1

62 Hà Thị Phương Thảo Nữ 02/04/1995 Trung bình Kế toán Chính quy 0327 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13KT1

63 Vũ Thị Vân Nữ 15/05/1995 Khá Kế toán Chính quy 0328 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13KT1

64 Lê Thị Duyên Nữ 13/10/1994 Trung bình Kế toán Chính quy 0329 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13KT2

65 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 06/07/1994 Trung bình Kế toán Chính quy 0330 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13KT2

66 Nguyễn Thị Loan Nữ 13/08/1995 Trung bình Kế toán Chính quy 0331 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13KT2

67 Đặng Thị May Nữ 19/08/1995 Trung bình Kế toán Chính quy 0332 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13KT2



68 Lưu Đạt Nhất Nam 20/10/1994 Trung bình Kế toán Chính quy 0333 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13KT2

69 Phạm Thị Quỳnh Nữ 28/02/1995 Trung bình Kế toán Chính quy 0334 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13KT2

70 Ngô Anh Tuấn Nam 24/02/1994 Khá Kế toán Chính quy 0335 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13KT2

71 Phùng Thị Yến Nữ 13/01/1995 Trung bình Kế toán Chính quy 0336 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13KT2

72 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 15/10/1994 Trung bình Kế toán Chính quy 0337 /2016/CD
1109/QĐ-HV

Ngày 25/11/2016
C13KT2


